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5701434607-C7
.S.O  CONG TYTRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

TƯ VẪN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI

MIỆN BẮC

NGT OUANG

KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định s ......

Ngày......háng.......năm 20.....
Người phê duyệt ký tên: Clce

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ
QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

THÂM TRA
Theo văn bản số:.

| Ngày. thángamg
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CHỦ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

THUYÉT MINH CHUNG VỀ THIÉT KÉ GIẢI PHÁP BỎ SUNG HỆ THÓNG PCCC BĂNG TẢI THAN

- CĂN CỨ CÔNG VĂN SÓ 1963/PCCC (Đ2) KÝ NGÀY 23/6/2023 CỦA PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC YÊU CẦU

THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢM BÃO AN TOÀN VỀ PCCC VÀ CNCH. TIỀN HÀNH THIÉT KÉ BỎ SUNG HỆ THÓNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG, BÁO CHÁY TỰ

ĐỘNG CHO BĂNG TẢI THAN (BĂNG TẢI KÍN)

* TIÊU CHUẪN ÁP DỤNG:

- TCVN 3890:2023 - PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG BỊ, BỎ TRÍ;

TCVN 7336 : 2021 - PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - HẸ THÓNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỌNG BẰNG NƯỚC, BỌT - YÊU CẦU THIÉT KÉ VÀ LẮP ĐẶT;

1. HỆ THÓNG CHỮA CHÁY:

- LẮP ĐẶT BỎ SUNG HỆ THÓNG CHỮA CHÁY SPRINKLER CHO BĂNG TẢI THAN KÍN B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9,B10, TRẠM CHUYÈN TẢI TCT1,TCT2

,ТСТ3,ТСT4,TCT5. ĐƯỜNG ÓNG CẤP NƯỚC CHÍNH VÀ MẠNG VÒNG CHO BĂNG TÀI ĐƯỢC KÉT NÓI VÀO CỤM BƠM HIỆN TRẠNG (ĐÃ THẦM DUYỆT

VÀ NGHIỆM THU VỀ PCCC).

2. HẸ THÓNG BÁO CHÁY

- LẮP ĐẶT BỎ SUNG HỆ THÓNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG CHO BẰNG TẢI THAN KÍN B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9,B10, TRẠM CHUYỀN TẢI TCT1,TCT2

,TCT3,TCT4, TCT5

- LẮP ĐẶT BỎ SUNG TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ TẠI NAHF BÀO VỆ

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
PHỂ DUYỆT

Theo Quyết định số...

Ngày..... tháng......năm 20.....
àigười phê duyệt ký tên: Cleca

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯVẤN VÀ
QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DƯNG

THẦM TRA
Theo văn bản số:.

Ngày...... tháng...... păn20

DỰ ĂN

ĐẦU TƯ XÂY DƯNG NÂNG CÔNG SUẤT

THIẾT BỊ BÓC DỠ CẦU CẢNG SỐ01 TẠI

KHO CẢNG BẮC VÂN PHONG

HẠNG MỤC

HỆ THỐNG PCCC

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

INVESTMENT CONSULTING AND

COMMERCIALNORTH LIMITED COMPANY

CÔNG TY TNHH TƯ VẮN ĐẦU TƯ

VÀTHƯƠNG MẠI MIỀN BẮC
0143

SỐ 5T,TỒ TRHG, PHƯỜNG HÒNGHẢ, TP HẠ LONG, TỈNH QƯÀNG NNH
CONG TY
GIÁM ĐỘG, HEAI HAя

VẤN ĐẦU TƯ

TQUA
KS. VŨ ANH HÀO

CHỦ NHIỆM DỰÁN

KS. TRÅN ANH QUANG

CHỦ TRỪ THIẾT KẾ

THIẾT KẾ

A

teer

KS. TRẦN VIÉT MỸ

KS. TRẦN TRUNG TOÀN

KIỄM TRA

TÊN BĂN VỀ

HỒ SƠ: THIÉT KÉ BVTC

THUYẾT MINH GIẢI PHÁP

VỀ HÊ THỐNG PCCC

MÃ HIỆU HÒ SƠ

226 BVTC-05

KỶ HIỆU BẢN VE

TỶ LE BẢN VỀ

| NGÀY HOÀN THÀNH

TTC:01

LẦNXUẤT BẢN
2025 L1
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5701434607-C.T
ON CONG TY

TRACH NHIỆM HỮU HẠN

TƯ VẪN ĐẦU TU
VÀ THƯƠNG MAI

MIÊN BAC
NG

NG T  QUANG

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
PHÊ DUYÊT

Theo Quyết định số......

Ngày...... tháng....năm 20.....
Người phê đuyệt ký tên:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ
QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

THẨM TRA
Theo văn bản số:..

Ngày...... tháng...... năm 20..

i



BẢNG TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG-CỘT ÁP CHỮA CHẢY VÀ LƯỢNG NƯỚC DỰ TRỮ CHỮA CHÁY

Thông tin công trình: Băng tãi vận chuyển than (dạng kín) dài hơn 25m

A. Tiêu chuẩn áp dụng

-TCVN 3890:2023 -- PhorPhòng cháy chữa cháy - phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình- trang bị, bố trí;
-TCVN 7336: 2021 - Phòng cháy chữa cháy - hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt - yêu cầu thiết kế và lấp đặt;

B.Tính toán lưu lượng-cột áp chữa cháy và lrợng nước dự trữ chữa cháy

B.1 - Tính toán lưu lượng chữa cháy cần thiết(Qce)

Qsp: Luru lượng nước CC Sprinkler (1/s)
Nhóm nguy cơ cháy phát sinh

Cường độ phun tối thiểu (I - /s.m2)

Lưu lượng nước CC tự động tối thiểu (Qsp - Vs)

Diện tích tỉnh toán tối thiểu (S- m2)

Thời gian chữa cháy (t, phút)

=>Kết luận: lưu lượng chữa cháy tối thiều =30 (1/s)=108 (m3/h)

B.2 -Tính toán thể tích nước chữa cháy cần thiết (Vcc)

Lưu lượng chữa cháy sprinkler tổi thiễu (Qtd, lVs)

Thời gian chữa cháy (t, phút)

Lượng nước cung cấp tối thiểu cho chữa cháy sprrinkler
Vcc=Qtd*(t/60)*3,6, m²)

>Lượng nước dự trữ phục vụ chữa cháy trong 1 giờ cho bãng tải than là Vcc =108 (m3)

B.3. Tính toán cột áp chữa cháy (Hb)

Cột áp chữa cháy áp dụng công thức:

HbHsp + Hô + Hcb +Hz+Hhut

Tone dóTrong đó

-Hb- Áp suất cần thiết để chữa cháy(mc n)

tra phụ lục A TCVN 7336:20212

0.12 l/s.m2

30.0 1/s
tra Bảng 1 TCVN 7336:2021

120 m2

60.0 phút

30 (1/s)
tra Báng 1 TCVN 7336:2021

60 phút

108.0

- CĂN CỨ CÔNG VĂN SỐ 1963/PCCC (Đ2) KÝ NGÀY 23/6/2023 CỦA PHÒNG CẢNH SÁT

PCCC&CHCN CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC YÊU CẦU THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢM

BẢO AN TOÀN PCCC&CNCH. TIẾN HÀNH THIÉT KÉ BỘ SUNG HẸ THÓNG CHỮA CHÁY TỰ

ĐỘNG CHO BĂNG TẢI THAN (BĂNG TẢI KÍN)

C. CHỌN BƠM, BÉ DỰ TRỮ NƯỚC CHỮA CHÁY

CĂN CỨ TÍNH TOÁN TẠI MỤC B TẠI BẰNG TÍNH TOÁN KƯU LƯỢNG - CỘT ÁP - LƯỢNG

NƯỚC DỰ TRỮ CHỮA CHÁY TIẾN HÀNH CHỌN BƠM CHỮA CHÁY, BẺ DỰ TRỮ NƯỚC

CHỮA CHÁY CỤ THÊ NHƯ SAU:

+ BƠM CHỮA CHÁY CÓ LƯU LƯỢNG TỐI THIỂU Q >= 108 M3/H VÀ CỘT ÁP H >=
112,78M.C.N

+ BẺ DỰ TRỮ NƯỚC CHỮA CHÁY TỐI THIÈU Vb >= 108 M3/H

- MẶT KHÁC TẠI CÔNG TRÌNH ĐÃ TRANG BỊ CỤM BƠM + BẺ DỰ TRỮ NƯỚC CHỮA CHÁY

(ĐÃ ĐƯỢC THẰM DUYỆT VÀ NGHIỆM THU) CÓ THÔNG SÓ NHƯ SAU:

+ 01 BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG CƠ ĐIỆN CÓ Q=262 M3/H; H=137 M.C.N

+01 BƠM CHỮA CHÁY ĐỘNG DIESEL CÓ Q=262 M3/H; H=137 M.C.N

+01 BƠM BÙ ÁP CÓ Q=5-13 M3/H; H=142-82 M.C.N

+ 01 BẺ DỰ TRỮ CHỮA CHÁY 262 M3

KÉT LUẠN: CHỌN CỤM BƠM + BẺ DỰ TRỮ NƯỚC CHỮA CHÁY HIỆN TRẠNG PHỤC VỤ

CHỮA CHÁY CHO BẰNG TÀI

CHỦĐẦU TƯ

TÔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

DỰ ÁN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÂNG CÔNG SUẤT
THIẾT BỊ BÓC DỠ CẦU CẢNG SỐ 01 TẠI

KHO CẢNG BẮC VÂN PHONG

HẠNG MỤC

HỆ THỐNG PССС

ĐƠN VỊ TƯ VĂN THIẾT KÉ

INVESTMENT CONSULTING AND
COMMERCIAL NORTH LIMITED COMPANY

CÔNG TY TNHH TỬ VÁN ĐẦU TƯ

VÀ THƯƠNG MẠI MIỀN BẮC

ĐC SO S,TÓ KAUGE,PHJỜNG HÔNG HÀ, TP HẠLONG,TỈNH QUẢNG NINH

-Hsp:Áp suất đầu phun chủ đạo(m.c.n)

-Hô : Tổn thất áp suất trên đường ống từ cụmbom chữa cháy đến đầu lãng chữa cháy / đầu spinkler chủ đạo(men)
- Hcb: Tổn thất áp suất trên đường ống từ cụm bơmchữa cháy đến đầu lãng chữa cháy / đầu spinkler chữa cháy (20% Hô)(m.c.n)

-Hz : Độ cao chênh lệch giữa đầu đẩy máy bơm chữa cháy và chiều cao chữa cháy của công trình (mc.n)

- Hhút: Độ cao chênh lệch giữa đầu hút mấy bơm chữa cháy và van hút đặt trong bể nước chữa cháy (m.c.n)

13.4

2.5

T
P
 H

CUTHỂ

B.3.1: Tỉnh áp suất đầu phun chủ đạo Sprinkler (Hsp- MPa)

Nhóm nguy cơ phát sinh cháy Nhóm 2

Kv 5.6 GPM/(psi)/2
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ
QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DƯNG

Hệ sốđầu phun SprinklerV/(s.Mpa" Theo tải liệu kỹ thuật của nhà cung cấp
4.25 Vs.m2 THẦM TRA

CAMDOCG TY
ÁCH NHIỆM HỮU HAN

Ư VẪN ĐẦU TU

THUC
MIEN BA

ONG TOUA KS. VŨ ANH HÀO

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN

KS. TRÅN ANH QUANG

CHỦ TRÌ THIẾTKẾ

Cường độ phun tối thiểu (I -1/s.m2) 0.12 /s.m2 Theo văn bản số:..

tra Bằng 1 TCVN 7336:2021 Ngày........ tháng...... năm 20.

A

Lưu lượng nước tối thiều của 1 đám cháy (Vs) Ott 30 Vs KS. TRẦN VIÉT MỸ

Số lượng đầu phun thiết kế trên 120m2 diện tích
tinh toán tối thiểu)

THIẾT KẺ14 đầu phun

Khoảng cách giữa các đầu phun sprinkder thiết kế
L 4 Theo thiết kế teer

KS. TRÀN TRUNG TOÀN
Luu lượng vòi chủ đạo (Vs) Qed=Qtt/n 2.1 /s

KIÊMTRA

=> Cột áp vòi Sprinkler chủ đạo (m Pdp= (Qed/Kv) 0.2 Mpa Theo B.2.2 TCVN 7336:2021

Kết luận: Lưu lượng đầu phun chủ đạo là Qcd=2.14 (/s) và Áp suất đầu phun chủ đạo là Hcd=Pâp=0.254 (pa)

B.3.2: Tồn thất áp suất trên đường ống từ cụm bơm chữa cháy đến đầu lãng chữa cháy/ đầu spinkler chủ đạo(m.c.n)

Tuyến ống tỉnh toán |Đường kính Liru lượng Q(/s) ☐ Chiều daiL (m) Độ nhám (A) HI=A.LQ2

Tồn thất cột áp trên đường ổng theo phương ngang

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
PHÊ DUYỆT

Theo Quyết định số.........

Dos
KS.VŨ MINH QUÂN

HÒ SƠ: THIẾT KÉ BVTC

Tuyến ống từ đầu phun chủ đạo về cụm 100 30

bơmcấp nước hiện trạng 150 30

280

120

0.0002674

0.00003395

67.38

3.67
Ngày....... tháng.......năm 20......

Tồn thất cột áp trên đường ống theo phương đứng Người phê duyệt ký tên: la

TÊN BẰNVỀ

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN CHỌN LƯU

LƯỢNG VÀ CÔT ÁP BƠM CHỮA CHÁY
Tuyến ống tử đầu phun chủ đạo về cụm

bơm cấp nước hiện trạng

100 30 0.0002674 1.44

30 0.00003395 0.15
MÃ HIỆU HÒ SƠ

226 BVTC-05

KỶ HIỆU BẢN VE

Tổng tỗn thất cột áp trên đường ống theo phương ngang (Hô) 72.65

5 B.3.3: Tồn thất áp suất trên đường ổng từ cụm bom chữa cháy đến đầu lãng chữa cháy/ đầu spinkler chữa cháy (Hcb) 14.53

Kết luận: tổng tồn thất cần thiết khi chữa chảy băng tải thang là Hb>=Hsp + +Hz+Hhut0.25+72.65+14.53+13.4+2.5-88.8(m.c.n)

TỶ LỆBẢN VỀ

NGÀY HOÀN THÀNH
2025

CCTT:01

LÀN XUẤT BẢN
L1



BANGTAI HỜBANG TAI KIN

ÔNG MẠCH VÒNG DN100

TRẠM CHUYÊN TÀI 4 - CHI TIẾT
XEM BẢN VỀ C-1200

SANMAYTCT4 COS +0.200

ÔNG THÉP DN100 BANG TẢI Đ ÔNG THÉP DN100

ainiaiaiaiata ia ta la ia la ta l
ÔNG THÉP DN100 ÔNG THÉP DN 100

TẠI NHÀ BẢO VỆ

DNTỆ CÁP NƯỚC CHÔNA CHÂY

NGTRỤC CND CÁP NƯỚC CHỦA CHÍY

SAN MÀYTCT TRAM CHUYỆN TÀI2- CHI TIẾT

ÔNG THỚP DN190
SĂN MÀY TCT

SẢN MAYTT

SĂN MÀY TCTH

NG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

PHÊ DUYET
Theo Quyết định số...

y...tháng..ăm 20..

vệtkỷ tên: C

MẠT CAT

CHI TIẾT B

ÔNG THẾPDNIS

SƠ ĐÔ KHÔNG GIAN HỆ THÔNG CHỮA CHÁY

BĂNG TẢI XUÁT (85,86,87,88,89,B10)

VAN KHÔA TÍN HIỆU DINTS KẾT NÓI TN HỌE

TRẠM CHUYÊN TIS - CH Tет

BONM SỐLƯỢNG

ÔNG THỆP DNISO RẾT NỚI VỀ

ÔNG MẠCH VÒNG DN100

Mé
p 
tư

rờ
ng 

kh
o
 

cả
ng 

hi
ện
 

tr
ạn

g

ÔNG MẠCH VÒNG DNIOD

GIÁ LONG MÔN SÓ

PHAN T

HẦN

CHỦ ĐÀU TU

TÔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

HỆ THÓNG PCCC

CÔNG TYTNHH TƯ VĂN ĐẦU TƯ

VÀ THƯƠNG MẠI MIÊN BẮC

EC 05. TÓ KHI, PHƯỜNG HNOH

S. TRAN ANH C

A

KS. TRĂNVIỆT M

t
KẾ TRẬN TRUNG TOAN

lan khỏa tínhiệu DN 100+

cắp nước chứa cháybằng ti
0.000 +5.00

SĂN MÀY TCTH COS +14,000VÀ BĂN
TÀI B3 B4 SĂN MÁ

Cng nhánh DN40 chứa chây sân mày.
bêng h, cơos +12.0

TCT2 os +12.500 bing
Ine DN150 n sảnbằng taTrực DN150 lên sản bảng tà

HỒ SƠ THIẾ
BẢNG TÂI B1-2-BĂN MÁYTСTT XEM BẢN VỀ

XEM BĂN VỆ CC:07-CC:1 Tre DN150 lên sản0

Van NaIi hiệuDN150 T BẰNG CHỮA CHÁY

3,5M 35 3,52
Trụl giá đãi ông

3,5M 1M 0м 30020M55 ONG MACH VONG DN/150, COS

NG DN150 Ông trục DN 160 lăn s
CCTT:02

NGÀYHOÀNTHÁNH

L1



BANG TẢIH BANG TAI KIN

VỊ TÌ TÌNH TOÁI THỦY LỰC CÓ IÊNM CUỚI ĐĂNG TÀ Đ LÀVI THƯ ĐẤT
LỘT NHÀT (XÀ NHẤT CÓ

- SÔ LƯỢNG ĐÀU P

+11.0 XUÔNG CÁP NƯỚCCHÔA CHÂY
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